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 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam 
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 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm ngân 

hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

BHXH  Bảo hiểm xã hội 

BIDV 
Bank for investment and 

development of Viet Nam 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam  

CAR Capital Adequacy Ratio   Hệ số an toàn vốn 

CNTT  Công nghệ thông tin 

DNNN  Doanh nghiệp Nhà nước 
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Trade in Services 
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GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội 

GTCG  Giấy tờ có giá 

HĐQT  Hội đồng quản trị 

HSBC  Ngân hàng Hồng Công  - Thượng Hải 

IAS 
International Accounting 

Standard  
Chuẩn mực kế toán quốc tế 

JBIC Japan Bank for Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản 



5 

 
International Cooperation 

IBMB 
Internet banking and 

Mobibanking 
Dịch vụ ngân hàng điện tử 
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International Financial 

Report Standard  

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 
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International Organization 

for Standardization 

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế 

KBNN  Kho bạc Nhà nước 

KKH  Không kỳ hạn 
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NHBB  Ngân hàng bán buôn 

NHBL  Ngân hàng bán lẻ 

NHNN  Ngân hàng Nhà nước 

NHNN& PTNT VN 
 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam 

NHTM  Ngân hàng thương mại 

NHTMCP  Ngân hàng thương mại Cổ phần 

NHTMCP ĐT & 

PTVN 

 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam 

NHTMNN  Ngân hàng thương mại Nhà nước 

NHNNg  Ngân hàng nước ngoài 

NHTMQD  Ngân hàng thương mại Quốc doanh 

NHTMVN  Ngân hàng thương mại Việt Nam 

NHTW  Ngân hàng trung ương 

ODA 
Official Development 

Assistance 

Viện trợ phát triển chính thức 

POS  Điểm chấp nhận thẻ 

QHKHCN  Quan hệ khách hàng cá nhân 

ROA 
 Return on Asset  - Tỷ lệ lợi nhuận sau 

thuế/tổng tài sản  
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ROE Return on Equity 
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở 

hữu  

STB 
 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài 

Gòn Thương Tín 

SPDV  Sản phẩm dịch vụ 

TA2 Technology Application 2  Dự án Hỗ trợ kỹ thuận giai đoạn 2  

TCB 
 Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ 

Thương 

TCTD  Tổ chức tín dụng 

TCNT II  Tài chính nông thôn II 

TCKT  Tổ chức kinh tế 

TTCK  Thị trường chứng khoán 

TTTM  Tài trợ thương mại 

VAS 
Vietnam Accounting 

Standard  

Chuẩn mực kế toán Việt Nam 

VBARD 
 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam 

VCB Vietcombank Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam  

VCSH  Vốn chủ sở hữu 

Vietinbank/CTG 
 Ngân hàng thương mại cổ phần Công 

Thương Việt Nam 

VĐL  Vốn điều lệ 

VND Vietnam Dong Đồng Việt Nam 

XH  Xã hội 

WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới 
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